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Tin 12
	Thời gian
	100 % TN – thang điểm 10

	
	
	TNKQ
(MC)
	TN Đúng/Sai
(Y/N)

	KT định kì
	45’
	24 (6đ)
(24 lệnh)
	2 (2đ)
(8 lệnh)
	2(2đ)
(8 lệnh)

	TỈ LỆ %
	60%
	20% (Chung)
	20% (Riêng)

	TỈ LỆ THEO CẤP  ĐỘ TƯ DUY

	MỨC ĐỘ
	BIẾT
	HIỂU
	VẬN DỤNG

	TL %
	40
	30
	30



Chú ý:
· MC (Multiple Choice): Câu trắc nghiệm nhiều chọn lựa : (câu 4-1 nghia là 4 phương án chọn 1): - Mỗi câu MC được xem như một lệnh hỏi 0,25 điểm
·  YN (Yes/No Question): Câu tổ hợp 4 ý (câu) trắc nghiệm đúng/sai (câu 4-4):  Mỗi câu YN hỏi đủ 3 cấp độ tư duy với phân phối các mức tương ứng là: Biết, Biết, Hiểu, Vận dụng. Mỗi câu 4-4 được xem như có 4 lệnh hỏi, mỗi lệnh hỏi 0,25 điểm về lí thuyết


	Stt
	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ

	
	
	
	TNKQ
	TN ĐÚNG/SAI
	
	

	
	
	
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	

	
1
	Chủ đề 1. Máy
tính và xã hội tri thức
	Bài 1. Làm quen với trí tuệ nhân tạo
	
	1
MC(1)
	
	2
YN(1a,1b)
	1
YN(1c)
	1
YN(1d)
	2
	2
	1
	12,5%
(1,25đ)

	

2
	Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet.
	Bài 3. Một số thiết bị mạng thông dụng
	2
MC(2,3)
	2
MC(4,5)
	
	
	
	
	2
	2
	
	10%
(1,0đ)

	
	
	Bài 4. Giao thức mạng
	1
MC(6)
	2
MC(7,8)
	2
MC(9,10)
	
	
	
	1
	2
	2
	12,5%
(1.25đ)

	
3
	Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật  và văn hoá trong môi trường số
	Bài 6. Giao tiếp và ứng xử trong không gian mạng
	1
MC(11)
	1
MC(12)
	


	2
YN(2a,2b)
	1
Yn(2c)
	1
YN(2d)
	3
	2
	1
	15%
(1,5đ)

	4
	Chủ đề 4. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Bài 8. Định dạng văn bản
	1
MC(13)
	
	1
Mc(18)
	
	
	
	1
	
	1
	5%
(0,5đ)

	
	
	Bài 9. Tạo danh sách, bảng
	1
MC(14)
	
	
	2
YN(3a,3b)
	1
YN(3c)
	1
YN(3d)
	3
	1
	1
	12.5
(1,25đ)

	
	
	Bài 10. Tạo liên kết
	
	1
MC(15)
	1
Mc(16)
	
	
	
	
	
	
	5%
(0,5đ)

	
	
	Bài 11. Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web
	
	
	1
Mc(17)
	
	
	
	
	
	
	2.5%
(0,25đ)

	
	
	Bài 13. Khái niệm, vai trò CSS

	2
MC(19,20)
	1
MC(21)
	3
MC
(22,23,24)
	2
YN(4a,4b)
	1
YN(4c)
	1
YN(4d)
	4
	2
	4
	25%
(2,5đ)

	TỔNG SỐ CÂU
	8
	8
	8
	8
	4
	4
	16
	12
	12
	40

	TỔNG SỐ ĐIỂM
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	4
	3
	3
	10



BẢNG  ĐẶC TẢ
Chú ý:
- Các yêu cầu cần đạt đã kiểm tra ở kì trước sẽ không lấy vào kì sau.
-  Năng lực– Chỉ báo – Lấy từ cuốn Tin học 2018 (Trang 12)
- Động từ chỉ mức độ (Trang 70)
- Yêu cầu cần đạt có thể lấy trong cuốn tài liệu tập huấn
	STT
	Chương/chủ đề
	Đơn vị kiến thức 
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	MC
(4-1)
	Y/N
(4-4)

	1
	Chủ đề 1. Máy
tính và xã hội tri thức
	Bài 1. Làm quen với trí tuệ nhân tạo
	Nhận biết
· Chỉ ra được một số lĩnh vực của khoa học công nghệ và đời sống đã và đang phát triển mạnh mẽ dựa trên những thành tựu to lớn của AI.
· Nêu được một cảnh báo về sự phát triển của AI trong tương lai.
Thông hiểu
· Giải thích được sơ lược về khái niệm Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence).
· Nêu được ví dụ minh hoạ cho một số ứng dụng điển hình của AI như điều khiển tự động, chẩn đoán bệnh, nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng tiếng nói và khuôn mặt, trợ lí ảo,...
· Nêu được ví dụ để thấy một hệ thống AI có tri thức, có khả năng suy luận và khả năng học,...
Vận dụng
Làm sáng tỏ các ưu điểm vượt trội của Al so với các tính năng của 1 phần mềm máy tính thông thường
	1(H)-NLc-C9
	


2(B)-NLc-C9
1(H)-NLc-C9
1(VD)-NLc-C9







	2
	Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet.
	Bài 3. Một số thiết bị mạng thông dụng
	Nhận biết:
- Trình bày được chức năng của một số thiết bị mạng thông dụng
- Nêu được thiết bị mạng phù hợp với yêu cầu kĩ thuật.
Thông hiểu
– Mô tả sơ lược được vai trò và chức năng của giao thức mạng nói chung và giao thức TCP/IP nói riêng.
Vận dụng
- Thiết kế được mạng Lan đơn giản trong phạm vi nhỏ
	2(B)-NlaC7
2(H)-NlaC7
2(VD)-NlaC7
	

	
	
	Bài 4. Giao thức mạng
	Nhận biết
· Nêu được khái niệm và ứng dụng của một số loại đường truyền hữu tuyến và vô tuyến thông dụng.
Thông hiểu
· Nhận diện hình dạng và phân biệt được chức năng các thiết bị mạng: Server, Switch, Modem, Access Point, cáp mạng.
· Trình bày và giải thích sơ lược được việc thiết kế mạng LAN cho một tổ chức nhỏ, ví dụ cho một trường phổ thông.
Vận dụng
· Thiết kế được mạng Lan đơn giản trong phạm vi nhỏ
	1(B)-NlaC7
2(H)-NlaC7
	

	3
	Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật  và văn hoá trong môi trường số
	Bài 6. Giao tiếp và ứng xử trong không gian mạng
	Nhận biết
· Nhận ra và phân biệt được các hành vi vi phạm đạo đức khi giao tiếp trong môi trường số
Thông hiểu
· Phân tích được ưu và nhược điểm về giao tiếp trong thế giới ảo qua các ví dụ cụ thể.
Vận dụng
Phân tích được tính nhân văn trong ứng xử ở một số tình huống tham gia thế giới ảo.
	1(B)-NLbC4
1(H)-NLbC4
	2(B)-NLbC3
1(H)-NLbC4
1(VD)-NLbC4

	
	Chủ đề 4. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Bài 8. Định dạng văn bản
	Nhận biết
· Nêu được cấu trúc của một trang web dưới dạng HTML
· Nêu được các thẻ HTML để trình bày trang web:
· + Định dạng văn bản, phông chữ, tạo liên kết, danh sách.
+ Đưa các tệp dữ liệu đa phương tiện vào trang web (Ví dụ: ảnh, âm thanh, video).
+ Tạo bảng, khung (frame).
+ Tạo mẫu biểu (form).
Thông hiểu
– Hiểu và giải thích được cấu trúc của một trang web dưới dạng HTML.
Vận dụng
– Sử dụng được các thẻ HTML để trình bày trang web:
+ Định dạng văn bản, phông chữ, tạo liên kết, danh sách.
+ Đưa các tệp dữ liệu đa phương tiện vào trang web (Ví dụ: ảnh, âm thanh, video).
+ Tạo bảng, khung (frame).
	2(B)-NLcC3
1(H)-NLcC3
3(VD)-NLcC3
	2(B)-NLcC3
1(H)-NLcC3
1(VD)-NLcC3

	
	
	Bài 9. Tạo danh sách, bảng
	
	
	

	
	
	Bài 10. Tạo liên kết
	
	
	

	
	
	Bài 11. Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web
	
	
	

	
	
	Bài 13. Khái niệm, vai trò CSS

	Nhận biết:
· Chỉ ra được các đặc điểm của CSS, cấu trúc của các định dạng CSS
· Nêu được vai trò, ý nghĩa của CSS và cách thiết lập CSS
· Nêu được khả năng định dạng văn bản bằng CSS
· Chỉ ra được các thuộc tính dùng để định dạng phông chữ, màu chữ, định dạng dòng văn bản
· Nêu được vai trò của tính kế thừa và cách lựa chọn theo thứ tự của CSS
Thông hiểu
· Hiểu và giả thích được ý nghĩa  một số thuộc tính cơ bản của CSS: màu sắc, phông chữ, nền, đường viền, kích cỡ,...
Vận dụng
· Sử dụng được các yếu tố của vùng chọn (selector) như class, id, tag,...
· Sử dụng được CSS làm trang web đẹp, đa dạng và sinh động hơn.
	2(B)-NLcC3
1(H)-NLcC3
3(VD)-NLcC3
	2(B)-NLcC3
1(H)-NLcC3
1(VD)-NLcC3




